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Lần....  Học phần/Môn:......................................... Lớp .............................................................. Buổi ............. Ngày ..........1 CĐ Dịch vụ thú y K9 2017

Họ và tên LớpNgày sinhSTT SBD Ký nộp bài Ghi chúSố tờ
(Mã đề)

PHÒNG B3 407

17CCN9ANguyễn Minh An 30/07/19921 0044

17CCN9APhan Văn Hải Đăng 23/09/19942 0045

17CCN9ANguyễn Văn Dương 15/11/19993 0046

17CCN9ATrần Minh Hiếu 28/12/19994 0047

17CCN9ATrần Minh Hiếu 28/3/1999 5 0048

17CCN9A   Phạm Dương Hoàng 08/06/19996 0049

17CCN9ANguyễn Thị Lâm 20/11/19937 0050

17CCN9APhùng Thị Linh 23/9/1999 8 0051

17CCN9ATrần Văn Long 14/2/1999 9 0052

17CCN9ACao Đăng Mão 07/06/199910 0053

17CCN9ABùi Phương Nam 08/09/199611 0054

17CCN9A   Lê Thị Mỹ Nương 04/08/199912 0055

17CCN9AThaithalad On Ta 06/05/199613 0056

17CCN9ALochitphone Outhith 14/05/199614 0057

17CCN9AFengvongsa Peng 05/09/199715 0058

17CCN9AĐào Thị Bích Phượng 21/2/1999 16 0059

17CCN9APhạm Văn Quang 06/03/199817 0060

17CCN9ATrần Văn Quang 10/05/199918 0061

17CCN9ATrần Kim Sơn 14/07/199919 0062

17CCN9AVonglar Sonekeo 11/06/199620 0063

17CCN9ADonlouangphachan
h

Suly 12/01/199621 0064

17CCN9AVanhnasouk Syphone 19/10/199722 0065

17CCN9AHoàng Văn Thắng 16/6/1999 23 0066

17CCN9ABùi Thị Thư 26/6/1999 24 0067

17CCN9ALại Văn Thuỷ 18/12/199925 0068

17CCN9AĐỗ Thị Trang 19/5/1997 26 0069

17CCN9AHoàng Văn Tuân 03/07/199927 0070

17CCN9ANguyễn Văn Tuấn 08/01/198228 0071

17CCN9ADiệp Thanh Tùng 12/08/199829 0072

Tổng số thí sinh :...............: Số thi sinh dự thi :.............................. Số bài ............. số tờ...............
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